KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP MGLA2 
Tên giáo viên: Lớp A2, Nguyễn Thị Hiền , Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Hồng Nhung 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 29/03 đến 02/04
	Tuần 2
Từ 05/04 đến 09/04
	Tuần 3
Từ 12/04 đến 16/04
	Tuần 4
Từ 19/04 đến 23/04
	Tuần 5
Từ 26/04 đến 30/04
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: quan tâm, trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ, phối hợp về chế độ ăn cho trẻ thừa cân, béo phì. Khuyến khích trẻ tự tin sử dụng tiếng anh 
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường:
+ Hô hấp: hít sâu thở đều, vòng tròn theo nhạc 
+ Tay: đưa ra trước – lên cao, đưa sang ngang – lên cao 
+ Bụng: Quay người sang 2 bên, cúi gập bụng – chạm ngón chân 
+ Chân: Ngồi khuỵu gối, Ngồi xổm, đứng lên liên tục
+ Bật: Chụm tách kết hợp tay 
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng 

	

	Trò chuyện
	- Giới thiệu với trẻ về nội dung các sự kiện trong tuần: Ô nhiễm không khí, Ngày và đêm; Biển đảo Việt Nam, Ngày giỗ tổ Hùng Vương 
- Xem vi deo, hình ảnh, trò chuyện về thực trạng ô nhiễm không khí: đặc điểm, ích lợi của không khí đối với cuộc sống con người, sự ô nhiễm, và cách bảo vệ 
- Trò chuyện về hiện tượng ngày và đêm: tại sao? Các hoạt động của ngày và đêm 
- Trò chuyện về các hoạt động văn hóa truyền thống Ngày quốc giỗ của đất nước: đi lễ Đền Hùng, làm bánh trưng bánh dầy, giao lưu văn hóa 
- Xem tranh ảnh, vi deo, tìm hiểu và khám phá về các vùng biển Việt nam, các vùng biển đẹp, giàu tài nguyên, các hòn đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam: đặc điểm đặc trưng của các đảo. 

	

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
DH: Đèn xanh đèn đỏ 
NH: Đi đường em nhớ 
TCAN: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát 

	Âm nhạc
Âm nhạc
- VĐ: Cho tôi đi làm mưa
+ NH: Giai điệu của mưa
+ TC: Âm thanh vui nhộn 

	Vận động
Thể dục
Đi nối bàn chân tiến, lùi, sang ngang 

	Âm nhạc
Âm nhạc
- DH: Bốn mùa em yêu
+ NH: Dòng máu lạc hồng
+ TC: Ai nhanh nhất 

	Vận động
Thể dục
Trèo lên, xuông thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất 

	MT85, MT35

	
	T3
	Làm quen chữ viết
Làm quen với chữ cái v, r 

	Làm quen chữ viết
Chữ viết
Làm quen chữ cái
V r 

	Văn học
Văn hoc
Truyện:
Sơn Tinh – Thủy Tinh 

	Làm quen chữ viết
Chữ viết
Tập tô chữ cái
v r 

	Văn học
Thơ:
Vùng biển quê em 

	

	
	T4
	Khám phá
An toàn cho bé khi tham gia giao thông (MT85) 

	Khám phá
Khám phá
Bé tiết kiệm nước sạch 

	Khám phá
Khám phá
Ngày và đêm 

	Khám phá
Khám phá
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 

	Khám phá
Khám phá
Biển đảo Việt Nam 

	

	
	T5
	Làm quen với toán
Hoàn thiện và sáng tạo các qui tắc sắp xếp 
ghép thành cặp các đối tượng (MT35) 

	Làm quen với toán
LQVT
Đo dung tích một vật bằng một đơn vị đo 

	Làm quen với toán
LQVT
Xác đinh vị trí của đồ vật so với đối tượng khác 

	Làm quen với toán
LQVT
Dạy trẻ phân biệt các mùa trong năm 

	Làm quen với toán
LQVT
Đo dung tích các vật bằng 1 đơn vị đo, so sánh kết quả đo 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Xé dán thuyền trên biển 

	Hoạt động tạo hình
Tạo hình
Vẽ tranh bảo vệ môi trường 

	Hoạt động tạo hình
Tạo hình
Làm tranh ngày và đêm 

	Hoạt động tạo hình
Tạo hình
Nặn bánh chưng bánh giày 

	Hoạt động tạo hình
Tạo hình
Cắt dán cảnh đẹp quê hương 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát: thời tiết, thiên nhiên, không khí, gió, tranh ảnh về biển đảo, Đền Hùng, trang phục theo mùa …
* TCVĐ: Mèo đuổi chuột, chuyền bóng bay, Ném boling, ném vòng trúng đích, Bật chụm tách chân, bò chui qua cổng, cắm cờ, kéo co 
* Chơi theo ý thích: chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với đồ chơi mang theo
- Giao lưu trò chơi vận động, (âm nhạc), với các lớp trong khối (thứ 3)
- Lao động, chăm sóc cây xanh (thứ 2) 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: 
Góc khám phá: trải nghiệm với không khí (T1) Góc nghệ thuật: trang trí cho trang phục truyền thống thời Vua Hùng (T2) – Thư viện: Làm sách về các hoạt động ngày và đêm (T3) Góc nghệ thuật: làm tranh về biển đảo, làm – trang trí trang phục đi biển (T4)
* Góc chơi đóng vai: Nấu ăn, cô giáo, bán hàng, bác sĩ 
* Góc nghệ thuật: - Tạo hinh: Làm đồ chơi tự tạo, vẽ, nặn, xé dán làm tranh theo chủ đề 
- Âm nhạc: Múa hát các bài hát về các biển đảo Việt Nam, các hiện tượng thiên nhiên, đất nước – nguồn cội Việt Nam 
* Góc học tập: - Thư viện: Xem sách tranh, truyện tranh, đọc thơ, truyện theo các sự kiện của tuần: (kể chuyện theo tranh câu chuyện: Sơn Tinh – Thuỷ Tinh – đọc thơ: “Vùng biển quê em”
- Toán: Thực hành đo dung tích một vật, hoặc nhiều vật bằng một đơn vị đo, hoặc bằng nhiều đơn vị đo. Chơi trò chơi xác định vị trí đồ vật so với đối tượng khác, Phân biệt mùa trong năm …Làm phiếu bài tập tư duy..
+ Chơi trò chơi sáng tạo ra các mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp 
- Chữ cái: Tìm, gạch chân, Đồ, tô màu các chữ cái v,r và các chữ đã học - tạo ra các chữ bằng nhiều nguyên vật liệu khác nhau. Sao chép tên của mình 
- Khám phá: Trải nghiệm tạo ra các màu sắc khác nhau, điều thú vị từ nam châm và kính lúp 
* Góc xây dựng: Biển đảo Việt Nam 
* Góc thực hành cuộc sống: Nhận biết các hành động đúng sai trong việc bảo vệ môi trường sống: nước, không khí… 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành – rèn các kĩ năng: Nhận ra một số nguy cơ và biết cách phòng tránh để đảm bảo an toàn bản thân: hồ, ao, giếng, bụi rậm..
+ Gọi người giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp: 
+ Nhớ địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân 
+ Không đi theo người lạ, nhận đồ của người lạ 

	

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn chơi TC: Các đồ chơi khám phá – đồ chơi Mon 
- Kể chuyện: Sự tích ngày và đêm – Đọc thơ: Cầu vồng, Gió 
- Hát các bài hát về các hiện tượng thiên nhiên, quê hương đất nước biển đảo, môi trường….
- Rèn kĩ năng tạo hình: tập tô bằng bút chì, xé cắt dán, phối hợp nhiều nguyên vật liệu, đặt tên cho sản phẩm 
- Rèn các kĩ năng: đặt câu hỏi thắc mắc, đề xuất, trao đổi thoả thuận với nhau khi chơi nhóm 
- Chơi theo ý thích
- Tham gia phòng Kidsmat
- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
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